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VAN BI RẮC-COUPVC 

VAN BI RẮC-CO HÓA CHẤT 
UPVC, CPVC, PPH

  

ERA MODEL UTB03 

PART NO: KBVE3

ERA MODEL UTB03 

- Áp suất: PN10 (150 psi)
- Kiểu nối: nối keo, ren, bích
- Chuẩn kết nối: ASTM, JIS, DIN

  
PART NO: KBVE1
- Áp suất: PN10 (150 psi)
- Kiểu nối: nối keo rắc co
- Chuẩn kết nối: ASTM, JIS, DIN
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VAN BI RẮC-CO HÓA CHẤT (UPVC/CPVC/PPH) 

(Có thể lắp bộ điều khiển)

No. Item Material Qty Unit
3/4/8/9 O-ring EPDM/VITON 7 pcs

1  End Connector UPVC/CPVC/PPH 2 pcs

2 Union Nut UPVC/CPVC/PPH 2 pcs

5 Handle Cap ABS 1 pcs

6 Stem UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

7 Handle ABS 1 pcs

10 Seal Carrier UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

11 Seat PTFE 2 pcs

12 Ball UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

13 Body UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

SIZE d
d1 d2

ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS
1/2"(15) 15 21.4 20.25 22.3 22.4 21.25 20.05 21.85 21.9

3/4"(20) 20 26.75 25.25 26.3 26.4 26.58 25.05 25.85 25.9

1"(25) 25 33.52 32.25 32.33 34.5 33.28 32.05 31.85 33.9

1-1/4"(32) 32 42.28 40.25 38.43 42.5 42.05 40.05 37.85 41.9

1-1/2"(40) 40 48.4 50.25 48.46 48.6 48.12 50.05 47.75 47.9

2"(50) 50 60.45 63.25 60.56 60.6 60.18 63.05 59.75 59.9

2-1/2"(65) 63 73.3 75.25 76.6 76.7 72.85 75.05 75.87 75.9

3"(80) 75 89.25 90.35 89.6 89.7 88.7 90.05 88.83 88.9

4"(100) 90 114.6 110.35 114.7 115 114.1 110.05 113.98 113.8

SIZE D L L1 L2 L3 W H1 H2 F M I Operating torque(N.M)
1/2"(15) 54 106 23 60 52 84 52.5 27.5 31 - M6 2

3/4"(20) 63 114 26 62 54 90 59 32 33 - M6 2.5

1"(25) 73.5 128 29 70 62 106 67.5 37.25 40 - M6 4

1-1/4"(32) 84.5 144 33 78 70 116 77.5 42.75 52 - M8 5

1-1/2"(40) 98 158.5 35.5 87.5 79.5 128 90 50 52 - M8 7.5

2"(50) 118 172 38.5 95 85 140 106 60 70 - M8 8.5

2-1/2"(65) 150 278 64.5 144.5 132.5 198 136.5 76.5 84 45 M10 13

3"(80) 169 310 70 166 150 218 149.5 86 84 45 M10 16

4"(100) 190 352 84 181 157 235 166 98 121 49 M12 25

UNIT:MM

UNIT:MM

Size: 2-1/2" - 4"Size: 1/2" - 2"

  
PART NO: KBVS1
- Áp suất: PN10 (150 psi)
- Kiểu nối: nối keo, ren, bích
- Chuẩn kết nối: ASTM, JIS, DIN

Size: 1/2" - 4"
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VAN BI NỐI BÍCH CHỊU HÓA CHẤT UPVC, CPVC, PPH, PVDF

VAN BI NỐI REN VẶN - PP

  
PART NO: KQ41F
- Áp suất: PN10 (150 psi)
- Kiểu nối: nối bích
- Chuẩn kết nối: ASTM, JIS,

DIN/GB

  

PART NO: KBVP
- Áp suất: PN10 (150 psi)
- Kiểu nối: nối ren vặn
- Chuẩn kết nối: DIN
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VAN BI NƯỚC KIỂU COMPACT PVC  
VAN BI NƯỚC KIỂU OCTAGON PVC 

UPVC Compact Ball Valve

UPVC Octagon Ball Valve

  PART NO: KBVC Compact Type

- Kiểu nối: nối keo chuẩn TCVN
PART NO: KBVO Octagon Type



CÔNG TY CP NHỰA KỸ THUẬT KVG
www.kvgplastic.com       E: sales@kvgplastic.com        Tel/Zalo: 0912588373

05

VAN BI ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TUYẾN TÍNH UPVC/CPVC/PPH

UNIT:MM

UNIT:MM

No. Item Material Qty Unit
3/4/8/9 O-ring EPDM/VITON 7 pcs

1 End Connector UPVC/CPVC/PPH 2 pcs

2 Union Nut UPVC/CPVC/PPH 2 pcs

5 Adaptor SUS304 1 pcs

6 Stem UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

7 Support UPVC/SUS304 1 pcs

10 Seal Carrier UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

11 Seat PTFE 2 pcs

12 Ball UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

13 Body UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

14 Srew SUS304 6-8 pcs

15 Electric Actuator SUS304 1 pcs

SIZE d d1 d2
ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS

1/2"(15) 15 21.4 20.25 22.3 22.4 21.25 20.05 21.85 21.9

3/4"(20) 20 26.75 25.25 26.3 26.4 26.58 25.05 25.85 25.9

1"(25) 25 33.52 32.25 32.33 34.5 33.28 32.05 31.85 33.9

1-1/4"(32) 32 42.28 40.25 38.43 42.5 42.05 40.05 37.85 41.9

1-1/2"(40) 40 48.4 50.25 48.46 48.6 48.12 50.05 47.75 47.9

2"(50) 50 60.45 63.25 60.56 60.6 60.18 63.05 59.75 59.9

2-1/2"(65) 63 73.3 75.25 76.6 76.7 72.85 75.05 75.87 75.9

3"(80) 75 89.25 90.35 89.6 89.7 88.7 90.05 88.83 88.9

4"(100) 90 114.6 110.35 114.7 115 114.1 110.05 113.98 113.8

SIZE D L L1 L2 L3 H F M I Operating torque (N.M)
1/2"(15) 54 106 23 60 52 148 31 - M6 2

3/4"(20) 63 114 26 62 54 153 33 - M6 2.5

1"(25) 73.5 128 29 70 62 184 40 - M6 4

1-1/4"(32) 84.5 144 33 78 70 190 52 - M8 5

1-1/2"(40) 98 158.5 35.5 87.5 79.5 196 52 - M8 7.5

2"(50) 118 172 38.5 95 85 245 70 - M8 8.5

2-1/2"(65) 150 278 64.5 144.5 132.5 287 84 45 M10 13

3"(80) 169 310 70 166 150 296 84 45 M10 16

4"(100) 190 352 84 181 157 330 121 49 M12 25

  

VAN BI KVG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ON/OFF - UPVC/CPVC/PPH

PART NO: KBVES
- Van điều khiển On/Off

  
PART NO: KBVEM
- Van điều khiển tuyến tính 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Điện Áp: 230VAC; 24 VDC
Đầu nối: nối keo, nối ren, bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
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VAN BI ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN - UPVC, CPVC, PPH, PVDF

UNIT:MM

UNIT:MM

No. Item Material Qty Unit
3/4/8/9 O-ring EPDM/VITON 7 pcs

1 End Connector UPVC / CPVC/PPH 2 pcs

2 Union Nut UPVC/CPVC/PPH 2 pcs

5 Adaptor SUS304 1 pcs

6 Stem UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

7 Support UPVC/SUS304 1 pcs

10 Seal Carrier UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

11 Seat PTFE 2 pcs

12 Ball UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

13 Body UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

14 Srew SUS304 6-8 pcs

15 Pneumatic Actuator SUS304 1 pcs

SIZE d
d1 d2

ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS
1/2"(15) 15 21.4 20.25 22.3 22.4 21.25 20.05 21.85 21.9

3/4"(20) 20 26.75 25.25 26.3 26.4 26.58 25.05 25.85 25.9

1"(25) 25 33.52 32.25 32.33 34.5 33.28 32.05 31.85 33.9

1-1/4"(32) 32 42.28 40.25 38.43 42.5 42.05 40.05 37.85 41.9

1-1/2"(40) 40 48.4 50.25 48.46 48.6 48.12 50.05 47.75 47.9

2"(50) 50 60.45 63.25 60.56 60.6 60.18 63.05 59.75 59.9

2-1/2"(65) 63 73.3 75.25 76.6 76.7 72.85 75.05 75.87 75.9

3"(80) 75 89.25 90.35 89.6 89.7 88.7 90.05 88.83 88.9

4"(100) 90 114.6 110.35 114.7 115 114.1 110.05 113.98 113.8

SIZE D L L1 L2 L3 P H F M I Operating torque (N.M)
1/2"(15) 54 106 23 60 52 84 148 31 - M6 2

3/4"(20) 63 114 26 62 54 90 153 33 - M6 2.5

1"(25) 73.5 128 29 70 62 106 184 40 - M6 4

1-1/4"(32) 84.5 144 33 78 70 116 190 52 - M8 5

1-1/2"(40) 98 158.5 35.5 87.5 79.5 128 196 52 - M8 7.5

2"(50) 118 172 38.5 95 85 140 245 70 - M8 8.5

2-1/2"(65) 150 278 64.5 144.5 132.5 198 287 84 45 M10 13

3"(80) 169 310 70 166 150 218 296 84 45 M10 16

4"(100) 190 352 84 181 157 235 330 121 49 M12 25

PART NO: KBVPD (Double Acting)
PART NO: KBVPS (Spring Returns)
PART NO: KBVPM (Moderating)

  

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, nối ren, bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu điều khiển:
- Thường Đóng/Mở (SR) - KBVPS
- Hai đường khí (DA) - KBVPD
- ĐK Tuyến tính (MD) - KBVPM
Lựa chọn bổ xung:
- Limit Switches
- Solenoid Valves

- Air Filters
- Positioners
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VAN BI MỘT CHIỀU RẮC CO ĐƠN SANWIN - UPVC, CPVC, PPH

No. Item Material Qty Unit
1 End Connector UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

2 Union Nut UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

3 Seat Seal EPDM/VITON 1 pcs

4 Gasket UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

5 Ball UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

6 Body UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

No. Item Material Qty Unit
1 End Connector UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

2 Union Nut UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

3 Seat Seal EPDM/VITON 1 pcs

4 Gasket UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

5 Ball UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

6 Body UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

7 Spring SUS304 1 pcs

SIZE d
d1 d2

D L L1
ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS

1/2"(15) 15 21.4 20.25 22.3 22.4 21.25 20.05 21.85 21.9 54 87 22

3/4"(20) 20 26.75 25.25 26.3 26.4 26.58 25.05 25.85 25.9 63 104 26

1"(25) 25 33.52 32.25 32.33 34.5 33.28 32.05 31.85 33.9 73.5 122 28

1-1/4"(32) 32 42.28 40.25 38.43 42.5 42.05 40.05 37.85 41.9 84.5 136 32

1-1/2"(40) 40 48.4 50.25 48.46 48.6 48.12 50.05 47.75 47.9 98 147 35

2"(50) 50 60.45 63.25 60.56 60.6 60.18 63.05 59.75 59.9 117 167 38

2-1/2"(65) 63 73.3 75.25 76.6 76.7 72.85 75.05 75.87 75.9 150 245 65

3"(80) 75 89.25 90.35 89.6 89.7 88.7 90.05 88.83 88.9 169 270 70

UNIT:MM

4"(100) 63 73.3 75.25 76.6 76.7 72.85 75.05 75.87 75.9 211 301 70

KBCSS Series KBCSL Series

PART NO: KBCSS
- Van không có lò xo 

  
PART NO: KBCSL
- Van có lò xo  

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, nối ren, bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu bi van: U Ball (Bi bán phần)
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UNIT:MM

No. Item Material Qty Unit
1 End Connector UPVC/CPVC/PPH 2 pcs

2 Union Nut UPVC/CPVC/PPH 2 pcs

3 Seat Seal EPDM/VITON 1 pcs

4 Gasket UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

5 Ball UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

6 Body UPVC/CPVC/PPH 1 pcs

7 O-Ring EPDM/VITON 1 pcs

SIZE d
d1 d2

D L L1
ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS

1/2"(15) 15 21.4 20.25 22.3 22.4 21.25 20.05 21.85 21.9 54 91 23

3/4"(20) 20 26.75 25.25 26.3 26.4 26.58 25.05 25.85 25.9 63 106.5 26

1"(25) 25 33.52 32.25 32.33 34.5 33.28 32.05 31.85 33.9 73.5 125 29

1-1/4"(32) 32 42.28 40.25 38.43 42.5 42.05 40.05 37.85 41.9 84.5 141 33

1-1/2"(40) 40 48.4 50.25 48.46 48.6 48.12 50.05 47.75 47.9 98 150.5 35.5

2"(50) 50 60.45 63.25 60.56 60.6 60.18 63.05 59.75 59.9 119 169.5 38.5

VAN BI MỘT CHIỀU HAI ĐẦU RẮC CO SANWIN - 
UPVC, CPVC, PPH

VAN BI MỘT CHIỀU HAI ĐẦU RẮC CO UPVC  

PART NO: KBCDS

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, nối ren, bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu bi van: U Ball (Bi bán phần)

PART NO: KBCE

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, nối ren, bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu bi van: U Ball (Bi bán phần)
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VAN MỘT CHIỀU KVG KIỂU SWING - UPVC/CPVC/PPH

VAN MỘT CHIỀU ERA KIỂU SWING - UPVC 
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PART NO: KSWE

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu van: Lá lật (không lò xo)
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VAN MỘT CHIỀU KIỂU KVG  WAFER (FLAP) -  UPVC, CPVC
PART NO: KWCS

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu van: Lá lật (không lò xo)
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VAN 1 CHIỀU BAODI SWING NỐI BÍCH  UPVC, CPVC, PPH, PVDF

VAN BI 1 CHIỀU BAODI NỐI BÍCH - UPVC, CPVC, PPH, PVDF

PART NO: KH44F

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu van: Lá lật (không lò xo)

PART NO: KH41F

  

Cấp áp suất: 
PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối bích
Tiêu chuẩn: 
ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu van: Kiểu bi tròn 
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RỌ BƠM NƯỚC KVG (LUPPE) UPVC, CPVC, PPH

UNIT:MM

SIZE d
d1 d2

D L L1
ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS

1/2"(15) 15 21.4 20.25 22.3 22.4 21.25 20.05 21.85 21.9 54 91 23

3/4"(20) 20 26.75 25.25 26.3 26.4 26.58 25.05 25.85 25.9 63 106.5 26

1"(25) 25 33.52 32.25 32.33 34.5 33.28 32.05 31.85 33.9 73.5 125 29

1-1/4"(32) 32 42.28 40.25 38.43 42.5 42.05 40.05 37.85 41.9 84.5 141 33

1-1/2"(40) 40 48.4 50.25 48.46 48.6 48.12 50.05 47.75 47.9 98 150.5 35.5

2"(50) 50 60.45 63.25 60.56 60.6 60.18 63.05 59.75 59.9 119 169.5 38.5

2-1/2"(65) 63 73.3 75.25 76.6 76.7 72.85 75.05 75.87 75.9 150 295 64.5

3"(80) 75 89.25 90.35 89.6 89.7 88.7 90.05 88.83 88.9 169 335 70

Foot valve (Standard) KFVL

Foot valve (with Spring) KFVS

UNIT:MM

SIZE d
d1 d2

D L L1
ANSI DIN JIS CNS ANSI DIN JIS CNS

4"(100) 95 116.76 110.45 114.7 115 114.1 109.9 113.98 113.8 250 348 84.5

5"(125) 125 141.81 140.5 140.8 141 141 140.2 140.1 139.7 265 410 85

6"(150) 150 168.83 160.5 166.2 166.2 168 160.2 165.3 164.6 290 445 86.5

8"(200) 200 200 200 480

PART NO: KFVL (không lò xo)

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, nối bích, nối hàn
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu van: U ball (bi bán phần)

PART NO: KFVS (có lò xo)
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VAN LẤY MẪU KVG - UPVC

RỌ BƠM ERA (LUPPE) UPVCPART NO: KFVE

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, nối bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN
Kiểu van: Lá lật (không lò xo)

PART NO: KSPV1
Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo spigot chuẩn DIN
Nối ren Rp/NPT, nối hose nhanh
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Y LỌC (Y-STRAINER) NHỰA KVG - UPVC, CPVC, PPH, PVDF

Size:1/2"-4"
Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)

Kết nối :  Nối keo (ANSI/DIN/JIS/CNS);     Nối ren (NPT/BSPT); 

Nối bích (ANSI, JIS, DIN);    Nối hàn nhiệt (DIN)

PART NO: KYS

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối keo, hàn, nối bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
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VAN BƯỚM NHỰA TAY GẠT ERA - UPVC, CPVC, PPH 

Size: 2" - 8" (DN50 - DN200)
Kết nối: Nối bích đa chuẩn (DIN/ANSI/BS/JIS/CNS) 
Cấp áp suất: 2"-6": PN10 (150PSI); 8": PN6 (90PSI) 

PART NO: KUBV1

  
 

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối bích đa chuẩn
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
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Size range: 4"-20"
Kết nối: Nối bích đa chuẩn
(DIN/ANSI/BS/JIS/CNS)

 

Cấp áp suất:

 4"-8" :  PN10 (150PSI)
10"-12":  PN6 (90PSI)  
14"-20":  PN4 (60PSI)

VAN BƯỚM NHỰA TAY QUAY ERA - UPVC, CPVC, PPH

PART NO: KUBV3

  
 

Cấp áp suất: PN10; PN6; PN4
Đầu nối: nối bích đa chuẩn
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
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VAN BƯỚM ĐIỆN KVG ON/OFF - 

PART NO: KBUES
- Van điều khiển On/Off

  
PART NO: KBUEM
- Van điều khiển tuyến tính 

Cấp áp suất: PN10; PN6; PN4
Điện Áp: 230VAC; 24 VDC
Đầu nối: nối bích đa chuẩn
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB

UPVC, CPVC, PPH
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VAN BƯỚM KHÍ NÉN KVG - 

  

Cấp áp suất: PN10; PN6; PN4
Đầu nối: nối bích đa chuẩn
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
Kiểu điều khiển:
- Thường Đóng/Mở (SR) - KBVPS
- Hai đường khí (DA) - KBVPD
- ĐK Tuyến tính (MD) - KBVPM
Lựa chọn bổ xung:
- Limit Switches
- Solenoid Valves

- Air Filters
- Positioners

PART NO: KBUPD (Double Acting)
PART NO: KBUPS (Spring Returns)
PART NO: KBUPM (Moderating)

UPVC, CPVC, PPH
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VAN MÀNG NHỰA BAODI NỐI BÍCH - UPVC, CPVC, PPH PVDF

PART NO: KG41F

  

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
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VAN THƯỚC ĐO BAODI NỐI BÍCH -  UPVC, CPVC, PVDF

 ỐNG PVC TRONG SUỐT - CLEAR PVC
Material: Clear (Transparent) UPVC; SCH40, DIN
Pipe range: 1/2" - 8" (SCH40); d20 - d160 (DIN)

 ỐNG QUAN SÁT CHẤT LỎNG BAODI - UPVC/CPVC/PPH/PVDF 

PART NO: KLGV
Nối Bích: PN6

PART NO: KEI300

  

Cấp áp suất: PN10 (150 PSI)
Đầu nối: nối bích
Tiêu chuẩn: ANSI, JIS, DIN, GB
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STANDARD: ASTM D1784-D1785; ASTM D2467 
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(ASTM - SCH80) UPVC PIPE & FITTINGS FOR INDUSTRY

Măng Sông Côn Thu Tứ Thông Nối Ren Ngoài Rắc co

Coupling Reducer Cross Male Adaptor End Cap Union

1/2"~14" 3/4"*1/2"~10"*8" 1/2"~6" 1/2"~12" 1/2"~14" 1/2"~4"

Tê 1 Đầu Ren Cút 90° 1 đầu ren Nối Giảm Ren Trong Ren Ngoài Đồng

Female Thread Tee Threaded Elbow 90° Female Bushing Male Adaptor Brass

1/2"~1" 3/4"*1/2"~1"*3/4" 1/2"~2"

Ống UPVC SCH80 Cút 90° Cút 45° Tê Thu Tê Đều Bích Liền Bích Mù

UPVC SCH80 Pipe Elbow 90° Elbow 45° Reducing Tee Tee Equal One-piece Flange Van Stone Flange Blind Flange

1/2"~14" 1/2"~14" 1/2"~14" 1/2"~8" 1/2"~14" 1/2"~14"1/2"~14" 3/4"*1/2"~12"*10"

Nối giảm

Reducer Bushing

1/2"*1/4"~12"*10"

Bích Rời

Nối Ren Trong

Female Adaptor

1/2"~12"

Nút Bịt Gắn Keo

1/2"~2"

Ren Trong Đồng

Female Adaptor Brass

1/2"~2"

Cút Ren Trong Đồng

Female Elbow Brass

1/2"~2"

Tê Ren Trong Đồng

Female Tee Brass

1/2"~2"

Van Chặn Tay Vặn

PVC Stop Valve

1/2"~1"

(ASTM - SCH40) UPVC PIPE & FITTINGS FOR INDUSTRY

Măng Sông Côn Thu Tứ Thông Nối Ren Ngoài Nút Bịt Ren Trong

Coupling Reducer Cross Male Adaptor End Cap Female Thread Cap

1/2"~6" 3/4"*1/2"~2"*1-1/2" 1/2"~2" 1/2"~6" 1/2"~6" 1/2"~2"

Tê 1 Đầu Ren Cút 90° 1 đầu ren Nối Giảm Ren Trong Côn Thu Ren Ngoài

Female Thread Tee Threaded Elbow 90° Female Bushing Male Thread Reducer

1/2"~1" 3/4"*1/2"~1"*3/4" 3/4"~1/2"

Ống UPVC SCH80 Cút 90° Cút 45° Tê Thu Tê Đều Tê 45° Cút Ren Trong

UPVC SCH80 Pipe Elbow 90° Elbow 45° Reducing Tee Tee Y - Tee Male Thread Elbow Female Thread Elbow

1/2"~6" 1/2"~6" 1/2"~6" 1/2"~1" 1/2" 1/2"1/2"~6" 3/4"*1/2"~2"*1-1/2"

Nối giảm

Reducer Bushing

1/2"*1/4"~6"*4"

Cút Ren Ngoài

Nối Ren Trong

Female Adaptor

1/2"~6"

Nút Bịt Gắn Keo

1/2"~2"

Tê Giảm Ren Trong

Female Thread Tee

Cút Ren Trong Đồng

Female Elbow Brass

1/2"~2"

Rắc Co Ren Ngoài

Male Union

1/2"~2"

Đầu Nối Bồn - Bể

Tank Adaptor

1"~2"3/4"*1/2"~2"*1-1/2"
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PART No.: E829

PART No.: E800 PART No.: E817

PART No.: E829

PART No.: E802

PART No.: E836

21
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PART No.: E806

PART No.: E801

PART No.: E801
PART No.: E835

22

PART No.: UP8S012 PART No.: UP8S013
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PART No.: E847

PART No.: E837

PART No.: E836

PART No.: E820

PART No.: E807

PART No.: E835.....BR
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PART No.: E806....BR
PART No.: E801...BR

24

PART NO: E851

PART NO: E854
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UPVC SCH40 PIPES

COUPLING UPVC SCH40

ELBOW 45D UPVC SCH40

FEMALE THREAD END-CAP UPVC SCH40

REDUCING TEE UPVC SCH40

EQUAL TEE UPVC SCH40

PART No.: E400

PART No.: E429

PART No.: E401

PART No.: E401

PART No.: E448

PART No.: E417
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ELBOW 90D UPVC SCH40

PART No.: E406

PART No.: E435

PART No.: E402

PART No.: E436

PART No.: E447

PART No.: E475

PART No.: E436

FEMALE ADAPTOR UPVC SCH40

FEMALE TEE UPVC SCH40

REDUCING MALE ADAPTOR UPVC SCH40

END-CAP UPVC SCH40

WYE TEE UPVC SCH40

MALE ADAPTOR UPVC SCH40
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PART No.: E402 PART No.: E407

PART No.: E438
PART No.: E407

PART No.: E411

PART No.: E407

REDUCING FEMALE TEE UPVC SCH40

FEMALE REDUCER BUSHING UPVC SCH40

MALE ELBOW 90D UPVC SCH40

FEMALE ELBOW 90D (LONG) UPVC SCH40

FEMALE ELBOW 90D (SHORT) UPVC SCH40

FEMALE ELBOW 90D UPVC SCH40
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PART No.: E437

PART No.: E429

PART No.: E450 PART No.: E420
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Ống UPVC PN16

UPVC Pipe PN16

d20-110

(DIN PN16) UPVC PIPE & FITTINGS FOR INDUSTRY

Cút UPVC PN16

UPVC Elbow PN16

d20-180

Cút Ren Trong PN16

Female Elbow PN16

d20x1/2"~d100x4"

Cút Thu PN16

Reducing Elbow PN16

d25x20

Chếch UPVC PN16

Elbow 45D PN16

d20-180

Tê Đều UPVC PN16

Equal Tee PN16

d20-180

Tê Thu UPVC PN16

Reducing Tee PN16

d25x20~d160x110

Tê Ren Trong PN16

Female Tee PN16

d20x1/2"~d100x4"

Măng Sông UPVC PN16

Coupling PN16

d20-180

Côn Thu PN16

Reducer PN16

d25x20~d160x110

Bạc Giảm PN16

Reducer Bushing PN16

Bạc Ren Trong

Female Bushing

d25x1/2"~d63x1-1/2"

Nối Ren Trong

Female Adaptor

d20x1/2"~d110x4"

Nối Ren Trong M/F

Female Adaptor M/F

d25/20x1/2"

Ren Trong - Spigot

Female - Spigot

d20x1/2"~d63x2"

Nối Ren Trong - M/F

Female Adaptor - M/F 

d25/20x1/2"~d40/32x1"

Nối Ren Ngoài

Male Adaptor

Côn Thu M/F PN16

Reducer UPVC M/F

d63/50x32

Nút Bịt Dán Keo PN16

End Cap PN16

1/2"~14"

Nút Bịt Ren Trong

Female End Cap

1/2"~4"

Đai Kẹp Ống DIN T

Pipe DIN Clamp T

d20~d63

Đai Kẹp Ống DIN P

PP Pipe Clamp DIN

Đai Treo Ống DIN

Pipe Clamp DIN

Ống UPVC DIN PN10

UPVC DIN Pipe PN10

d40-400

Cút UPVC DIN PN10

Elbow DIN PN10

d20-d400

Chếch DIN PN10

Elbow 45D DIN PN10

d20-d400

Cút Thu DIN PN10

Red. Elbow PN10

d25x20

Tê Đều DIN PN10

Equal Tee DIN PN10

d20-d400

Tê Thu DIN PN10

Red. Tee DIN PN10

d25x20-d400x315

Tê Ren Trong PN10

Female Tee PN10

d20x1/2"~d110x4"

Tê Thu Ren Trong

Re. Female Tee

d63x3/4"

Tê 45D DIN PN10

Y-Tee DIN PN10

d110

Măng Sông DIN PN10

Coupling DIN PN10

d20-d400

Côn Thu DIN PN10

Reducer DIN PN10

Bạc Giảm DIN PN10

Red. Bushing PN10

Rắc Co DIN PN10

Union DIN PN10

d20~d100

Nối Ren Trong PN10

Female Adaptor PN10

d20x1/2"~d100x4"

Nối Ren Ngoài PN10

Male Adaptor PN10

Bích Rời DIN

Van Stone Flange

d63-d315

Bích Liền DIN

TS Flange DIN

d20-110

Nút bịt gắn keo DIN

End Cap DIN

d20-400

Tê Ren Đồng DIN

Female Copper Tee

d20x1/2"~d32x1"

Nối Ren Trong Đồng

Fem. Copper Adaptor

Cút Ren Trong Đồng

Fem. Copper Adaptor

Nút Bịt Ren Ngoài

Male End Cap

d20-32

Đầu Nối Ống Mềm

Hose Connector

d20-50

Đầu nối lắp ren

Male Hose Connector 

d20/22x1/2"~d60/64x2"

Đai Khởi Thủy DIN

UPVC Clamp Saddle

d50~d400

Hai Đầu Ren Ngoài

UPVC Nipple

1/2"~4"

Đầu Nối Bồn Bể

UPVCTank Connector 

d32/40x11/4"~d63/75x2-1/2"

(DIN PN10) UPVC PIPE & FITTINGS 

d25x20~d160x110 d20x1/2"~d110x4"

Nối Ren Ngoài - T3

Male Adaptor - T3

d20x1/2"~d25x3/4"

Đai Kẹp Ống DIN C

Pipe DIN Clamp C

d20~d63 d25~d63 d20~d63

d25x20-d400x355 d25x20-d400x315 d20x1/2"~d100x4"

d20x1/2"~d32x1" d20x1/2"~d32x1"
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Material: PVC-U, Polyvinylchloride unplasticised DIN 8061 
Dimension: DIN EN ISO 15493, 1452, DIN 8062/DIN 8063

GB/T 4219.1-2008 
Connection: Plain End, Threaded End, Bell End, Gasket End

Part No.: US6E02 Part No.: US6E01 
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Part No.: US6T03 

Part No.: US6T01 

Part No.: US6E07 Part No.: US6003 

Part No.: US6004
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Part No.: US6021

Part No.: USF002 Part No.: US6005

Part No.: US6E03

Part No.: US6020

Part No.: US6022

Part No.: US6023
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Part No.: US6019

Part No.: US6T02
Part No.: US6011

Part No.: US6012

Part No.: US6017
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Part No.: USM002

Part No.: US6016

Part No.: US6018
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Part No.: USE01

Part No.: US003

Part No.: USE02

Part No.: UST01
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Part No.: US004 Part No.: UST02

PN
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Part No.: US005

32X25 

40X32 

50X25 

50X32 

50X40 

63X25 

63X32 

63X40 

63X50 

75X50 

75X63 

90X50 

90X63 

90X75 

11 OX63 

110X75 

110X90 

125X90 

140x90 

160X90 

160X110 

200X110 

225X110 

250X160 

250X225 

355X315 

400X315 

32 

40 

50 

50 

50 

63 

63 

63 

63 

75 

75 

90 

90 

90 

110 

110 

110 

125 

140 

160 

160 

200 

225 

250 

250 

250 

355 

400 

25 

32 

25 

32 

40 

25 

32 

40 

50 

50 

63 

50 

63 

75 

63 

75 

90 

90 

90 

90 

110 

110 

110 

160 

200 

225 

315 

315 

20 

25 

19.5 

23 

27.5 

19.5 

21.7 

28.5 

32.5 

33.5 

40 

33.5 

38 

44 

38.4 

45 

46.7 

50 

51 

51 

59.5 

61 

61 

86 

106 

118.5 

163.5 

163.5 

25 

28.5 

33.5 

33.5 

33.5 

40 

37.5 

40 

40 

44 

44 

51 

51.3 

51 

63.3 

63.3 

59.6 

69 

76.5 

86.5 

85.5 

106 

118.5 

131 

131 

131 

183.5 

206 

32X20 32 20 17 24

25X20 25 20 17 20.5 

e REDUCING RING 

250X200 

e REDUCING ELBOW 

25X20 30.9 25 20 25 20 20 

Part No.: USE07

20 26.2 20 19 24 

25 31.2 25 21.5 27 

32 38.5 32 29.5 31 

40 47.4 40 28.2 35 

50 58.5 50 33 40 

63 72.4 63 40 47 

75 88.2 75 46 53.6 

90 105.4 90 51 63.3 

110 126.3 110 59.5 74.1 

125 142.4 125 69 83.2 

140 159 140 76.5 92.6 

160 180.6 160 86.5 104.6 

180 196.6 180 96 134.5 

200 225.6 200 107 129.3 

225 245 225 119 162.5 

250 274.6 250 131 183 

315 343 315 164 228 

355 385 355 184 268 

400 431 400 206 297 

Part No.: US016

25 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

33.2 25 3/4" 19 43 18.5 

40.6 32 1" 23 50.7 25 

49.3 40 1 1/4" 26 58 32 

60.3 50 1 1/2" 31.5 61 36 

85.8 63 2" 38 73 47 

89 75 2 1/2" 44 90 60 

105.4 90 3" 51 108 69.2 

130 110 4" 61.5 119 92 

(BSPT)160 180.6 180.7 6" 83 150 137 

20 27.4 20 1/2" 16 37 14 

Part No.: US012

e MALE ADAPTOR (NPT/BSPT)

25 25 3/4" 19 

25X1/2" 32.5 25.3 1/2" 28.4 19 

32 40.6 32 1" 22 44.7 

40 49.3 40 1 1/4" 26 53 

50 60.3 50 1 1/2" 31.5 55.2 

63 85.8 63 2" 38 69 

75 89 75 2 1/2" 44 84 

90 105.4 90 3" 51 97 

110 130 110 4" 61.5 114 

36 

47.5 

56.9 

69.6 

85.8 

89 

105.4 

130 

e FEMALE ADAPTOR (NPT/BSPT)

e END CAP 

Part No.: US011

20 27.4 20 1/2" 16 32 31.6

33.2 38 38.3
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Part No.: US015
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32 40 32.4 115 16 22 26.2 4X14 

40 50 40.4 140 16 26 30.5 4X18 

50 61 50.4 150 17.6 30.5 34.1 4X18 

63 76 63.4 164.6 18 38.9 43 4X18 

75 90 75.5 185 19.3 44 48 4X18 

90 106.8 90.5 194.5 22.2 46.5 54 4X18 

110 131 110.6 220 24 57.6 66.6 4X18 

25 33 25.3 105 16 19 23.2 4X14 

20 27 20.3 95 14 16 20.2 4X13.5 

e TS FLANGE 

75 75.4 89.3 71.2 105.5 49.6 90. 7 179 15.3 

90 90.4 106.3 84.7 124 60 107 192.6 15.7 

110 110.5 129.8 105 149.5 69 131.4 218.5 18 

160 160.6 181.5 150 214 92.5 184.5 284 22.8 

200 200.6 22 3.2 194.5 266.5 120.2 228 3 38.4 28 

225 200 274 225 247.5 118 126 250 32 

242 327 250 282 133 140 284 34.5 250 

315 299 377 315 345 165.5 174 347.5 36.5 

d4d3
63 63.4 76.4 58.8  90.4 43.3 78  165  15 

e VAN STONE FLANGE 

Part No.: US013
                US014

40X50X1 3/4" 40 

50X40X2 1/2" 40.4 50 57.9 28.5 33.5 98.5 19 2 1/2" 

S0X63X2" 50 63 79 33.5 40 109.3 21 2" 

63X75X2 1/2" 63 75 95 40 44 120 23 2 1/2" 

Part No.: USG002

e MULTI ADAPTOR MALE X SOC X SPG

50 71.8 28.5    33.5 98.5 19.2 1 3/4" 

32X40X1 1/4" 32 40 57.8 1 1/4" 22.5    28.5 91.8 17

H1

Part No.: USC01

e HOSE CONNECTOR

Part No.: USC02

e MALE HOSE CONNECTOR

D3D2 L2

Part No.: UST04
e Y-TEE

32 39.2 23 1" 37.5

25 30.4 19 3/4" 30.7 

20 24 13 1/2" 28

e MALE PLUG 

G H

Part No.: US010
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PN
10

 U
PV

C
 F

IT
TI

N
G

S 
FO

R
 IN

D
U

ST
R

IA
L 

A
PP

LI
C

A
TI

O
N

S 
(D

IN
 S

TA
N

D
A

R
D

) 32 40.5 31.5 37 32.4

25 32.8 24.5 29.4 28.7

20 24.7 19.5 24.7 24.7

e PIPE BRACKET

L H

Part No.: US007

e U-BRACKET Part No.: US008

50 61.2 49.5 44 49.5

40 50 39.5 39.6 40.5

63 77 62.5 60 59

L H

e CLAMP (PP) Part No.: US017

L H

e HANGING PIPE CLAMP

L H

Part No.: US006

e HANGING PIPE CLAMP

L H

Part No.: US006
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Part No.: E400CPart No.: E800C

Part No.: E806C

Part No.: E807C

Part No.: E817C

Part No.: E820C

8" 219.08 12.70

8" 245.9 219.84 102.6

10" 305.8 273.81 128.0

12" 361.6 324.6 153.4

8" 245.9 219.84 102.6

10" 305.2 273.8 128.0

12" 358.15 324.6 164.3

(O.D) (O.D)
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Part No.: E829C Part No.: E837C

Part No.: E829C

2 1/2"X1 1/2"

2 1/2"X2"

3"X2"

4"X2 1/2"

4"X3"

5"X4"

6"X3"

6"X5"

8"X4"

8"X6"

10"X3"

10"X4"

10"X6"

10"X8"

12"X4"

12"X8"

12"X6"

12"X10"

3/4"X1/2"

1"X1/2"

1"X3/4"

8" 245.9

10" 305.8 273.81 128.0

12" 360.6 324.6 153.4

219.84 102.6

266.0

316.8

215.2

168.3

6"X4" 168.3

168.3

219.1

273.05

323.85

219.1

273.05

323.85

273.05

323.85

273.05

323.85

89.31

114.76

141.81

168.83

114.76

89.31

114.76

168.83

219.84

114.76

168.83

219.84

273.81

83.0

106.0

133.0

160.0

106.6

208.0

262.5

83.0

106.0

160.0

208.0

106.0

160.0

48.63

58.15

67.68

58.15

77.2

48.63

58.15

77.2

102.6

58.15

77.2

102.6

128.0

78.0

78.0

78.0

103.0

103.0

127.0

151.0

127.0

151.0

127.0

151.0

127.0

151.0

141.3114.76 106.0 58.15 69.0

26.6721.54 17.0 23.22 26.4

33.421.54 17.0 23.22 29.58

33.426.87 22.5 26.4 29.58
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Part No.: E801C

Part No.: E801C

Part No.: E847C

END CAP

Part No.: CPS012

Part No.: CPS013

8" 246.5

10" 305.8 273.81 128.0

12" 361.6 324.6 153.4

219.84 102.6

556.0

656.8

435.2

8" 245.9
10" 305.8 273.81 128.0

12" 361.6 324.6 153.4

219.84 102.6

186.25

228.0

141.7

190.85 168.83 77.2 119.55
132.0 114.76 58.15 81.0
105.3 89.31 48.63 58.0
87.98 73.38 45.45 64.2

1212""X8X8""

1212""X10X10""

10"X6"

10"X8"

8"X4"

8"X6"

6"X2"

6"X4"

4"X2 1/2"

4"X3"

5"X2"

2 1/2"X1 1/2"

2 1/2"X2"

3"X2"

192.0

192.0

246.5

305.8

305.8

361.6

361.6

168.83

219.84

273.8

273.8

324.6

324.6

73.1

192.0

246.5

305.8

60.63

168.83

219.84

273.8

77.2

102.6

128.0

128.0

153.4

153.4

39.1

58.15

77.2

102.6

102.6

128.0

332.5

435.2

446.6

496.5

583.0

656.8

168.83 132.5 114.76 77.2 58.15 332.5

114.76132.5

246.5 219.84

77.2

102.6 435.2

192.0 168.83

246.5 219.84

161.6 141.81 72.7 60.63 67.68 39.1 285.6

132.5 114.76 105.7 89.31 58.15 48.63 234.5

132.5 114.76 88.4 73.38 58.15 45.45 234.5

105.7 89.31 73.1 60.63 48.63 39.1 194.1

88.4 73.38 73.1 60.63 45.45 39.1 169.0

88.4 73.38 60.4 48.56 45.45 35.93 169.0
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Part No.: E807CBR

Part No.: E802CBR

Part No.: E836CBR

Part No.: E835C

Part No.: E836C

Part No.: E835CBR

Part No.: E897C

15mm(1/2") 14 14 22 22 21.34 20 
20mm(3/4") 14 14 26 26 26.67 25 
25mm(1") 11.5 11 32 34 33.4 32 
32mm(1 1/4") 11.5 11 38 42 42.16 40 
40mm(1 1/2") 11.5 11 48 48 48.26 50 
50mm(2") 11.5 11 60 60 60.33 63 
65mm(2 1/2") 8 11 76 76 73.03 75 
80mm(3") 8 11 89 89 88.9 90 
100mm(4") 8 11 114 114 114.3 110 

14 29.20 50.6 20.5 48 

19 34.5 56.7 22 53.6 

24 42.6 66.5 28 63 
32 52 8 1  30 72.6 

40 59 86.8 34.5 85 

45 105.8 40 103 

60 

72. 1 

90 129 40 109 

80 103.5 145.5 48 125.5 

100 132.5 175 60 160 

NPT thread BSPT thread d1 (JIS) d1 (BS) d1 (ANSI) d1 (DIN D2d2 D1 I L

CPVC/EPDM UNION
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D3 d1 (JIS)d1 (ANSI)D2D1 I n-ɸe

TS FLANGE

1/2" 30 

3/4" 34 

1" 42.5 

11/4" 52 

11/2" 61.5 

2" 76 

21/2" 89.5 

3" 107.5 

4" 130.5 

60.5 89 20 21.34 22 22 22 4-16

70.5 98 25 26.67 26 26 23.5 

79.5 108 32 33.4 32 34 25.5 

89.5 118 40 42.16 38 42 32 

4-16

4-16 

4-16 

98.5 127 50 48.26 48 48 32.5 4-19

120.5 151.5 63 60.33 60 60 35.8 4-19

139.5 177.3 75 70.03 76 76 41 4-19

152.5 191 90 88.9 89 89 48.5 4-19

190.5 228.5 110 114.3 114 114 58.5 8-19

d1 (DIN) d1 (BS)

Part No.: E851C

Pmax: 235 psi rating @73F

Material: CPVC

D3D2D1 D4 Hh

2" 51 

21/2" 68 

3" 77.2 

4" 102.4 

91.8 58 74.6 43.5 92.5 120 152.4 77.6 20.5 

107.2 73.4 90.6 49 107.6 140 177.6 92.6 24.8 

119.9 89.4 107 54.9 120.6 152.5 191.4 109.4 26.4 

152.5 110.4 13 1.8 64.8 153 191 229.7 134 28.5 

d4d3d2d1

VAN STONE FLANGE

Part No.: E854C

Pmax: 150 psi rating @73F

Material: CPVC

CPVC BALL CHECK

Part No.: KBCE
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Part No.: CSU02

Part No.: KBVE1
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CPVC ASTM
 D2846 PIPES & FITTING

S FO
R HO

T & CO
LD W

ATER 

PART NO: CPAC02

PART NO: CPAB09PART NO: CPAC01

PART NO: CPA001

PART NO: CPAC03

PART NO: CPAS016
PART NO: CPAB010



CÔNG TY CP NHỰA KỸ THUẬT KVG
www.kvgplastic.com       E: sales@kvgplastic.com        Tel/Zalo: 0912588373

44

CP
VC

 A
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M
 D
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PART NO: CPA011
PART NO: CPA002

PART NO: CPA010

PART NO: CPA013

PART NO: CPA004

PART NO: CPA014

PART NO: CPA003
PART NO: CPA007
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CPVC ASTM
 D2846 PIPES & FITTING

S FO
R HO

T & CO
LD W

ATER 

PART NO: CPAS04

PART NO: CPAS02

PART NO: CPA009

PART NO: CPA016

PART NO: CPAS05

PART NO: CPAS10

D2
D1

D1
d

L
L1

H

d1
d
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CP
VC
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PART NO: CPAS08 PART NO: CPAS017

PART NO: CPAS018

PART NO: CPAS01

PART NO: CPAS07
PART NO: CPAS019

PART NO: CPAS03
PART NO: CPAS011

H

D1

H

L

L1

H
1

G
D1

G
D1
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CPVC ASTM
 D2846 PIPES & FITTING

S FO
R HO

T & CO
LD W

ATER 

PART NO: CPA005 PART NO: CPA008

PART NO: CPAS06
PART NO: CPA015

PART NO: CPA012

PART NO: CPAS012

PART NO: CPAB07
PART NO: CPAB08
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VC
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PART NO: CPAB01

PART NO: CPAB11

PART NO: CPAB06

PART NO: CPAB05

PART NO: CPAB02

PART NO: CPAB03

PART NO: CPAB04
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CPVC ASTM
 D2846 PIPES & FITTING

S FO
R HO

T & CO
LD W

ATER 

PART NO: CPAS013
PART NO: CPAS006

PART NO: CPAS014 PART NO: CPAS009

PART NO: CPAS015

ELBOW HOLDER
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